
Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Tú 

     Trường Mầm non Mỹ Hương 

     DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

Năm học: 2023-2024 

 
       

STT Mã định danh Bộ GD&ĐT Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Trạng thái Dân tộc Điện thoại 

1 
9402351569 Lê Thị Mỹ Ánh 09/04/1997 Nữ Đang làm việc Kinh 0364319278 

2 
9400881623 PHAN THỊ THANH DIỆU 07/10/1977 Nữ Đang làm việc Kinh 0363588155 

3 
9400860438 Lê Minh Điều 24/10/1988 Nam Đang làm việc Kinh 0372563611 

4 9402747772 Nguyễn Ngọc Giàu 16/02/1984 Nữ Đang làm việc Kinh   

5 9402747774 TRANG HOÀI HẬN 01/01/1982 Nam Đang làm việc Kinh   

6 
9400884949 THÁI MŨI HÉN 16/10/1992 Nữ Đang làm việc Hoa 0342770702 

7 
9400884957 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 02/04/1984 Nữ Đang làm việc Kinh 0346656268 

8 
9406298000 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 09/07/1982 Nữ Đang làm việc Kinh 0986340275 

9 
9415673976 Sơn Thị Thu Hồng 24/06/1985 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0382628026 

10 9402747773 TRẦN THỊ THU HỒNG 01/01/1984 Nữ Đang làm việc Kinh   

11 
9400945500 SƠN THỊ THÚY HUỲNH 08/02/1988 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0977444215 

12 
9400862552 VÕ THỊ BẠCH LIÊN 28/03/1983 Nữ Đã điều động Kinh 0348576671 



13 
9400880685 TRẦN THỊ KIM NGÂN 21/01/1985 Nữ Đang làm việc Kinh 0984441837 

14 
9400871456 THÁI HỒNG NHUNG 15/08/1984 Nữ Đang làm việc Kinh 0979299938 

15 
9402416946 ĐỒ LÂM HỒNG QUANG 03/12/1987 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0362666700 

16 
9400881931 LÊ THỊ QUÝ 16/08/1983 Nữ Đang làm việc Kinh 0365393175 

17 
9400840451 Trần Ngọc Quốc Sơn 16/08/1984 Nữ Đang làm việc Kinh 0388924523 

18 
9400882020 TĂNG TÚ THANH 24/03/1981 Nữ Đang làm việc Hoa 0389286793 

19 
9402416942 Lâm Thị Chanh Thi 11/07/1991 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0364639674 

20 
9400864224 DANH THỊ CHANH THU 01/01/1990 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0939286129 

21 
9400880519 NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY 23/04/1990 Nữ Đang làm việc Kinh 0339261175 

22 
9400863903 NGUYỄN THỊ THANH TIẾN 09/11/1990 Nữ Đang làm việc Kinh 0963331706 

23 
9415925913 Đoàn Thùy Trang 01/04/1987 Nữ Đang làm việc Kinh 0901099166 

24 
9400883157 

NGUYỄN THỊ DIỄM 

TRANG 14/03/1984 Nữ Đang làm việc Kinh 0396490725 

25 
9400805335 Thạch Thị Thùy Trinh 20/10/1989 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0973861020 

26 
9400886148 NGUYỄN THỊ TRÒN 17/02/1980 Nữ Đang làm việc Kinh 0976754525 



27 
9400843394 ĐỖ THỊ CẨM TÚ 27/07/1981 Nữ Đang làm việc Kinh 0969626160 

28 
9403297788 Tô Thị Cẩm Tú 09/07/1993 Nữ Đang làm việc Kinh 0368241339 

29 
9402351571 Nguyễn Thị Tố Uyên 25/04/1988 Nữ Đã chuyển đi Kinh 0398887340 

30 
9403263596 LÝ THỊ KIM XUÂN 20/12/1989 Nữ Đang làm việc Khơ-me 0981080930 

31 9402747769 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 01/03/1992 Nữ Đang làm việc Kinh   

32 
9400882500 THÁI MŨI Ý 15/05/1987 Nữ Đang làm việc Hoa 0976858530 

33 
9402351570 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 11/03/1996 Nữ Đang làm việc Kinh 0704739394 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       



 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
        


